
STT
SỐ BÁO 

DANH
Họ và Tên Lớp Ngày sinh

Giới 

tính

Điểm 

TBCM
KQHT KQRL Điểm Ký xác nhận

1 240010 Lê Anh Kiệt 10A4 16/08/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Đạt

2 240011 Trương Phi Long 10A4 01/01/2008 Nam 5.0 Chưa Đạt Khá

3 240012 Hỷ Quốc Nam 10A4 27/10/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá

4 240014 Lê Văn Thái 10A4 12/01/2008 Nam 5.2 Chưa Đạt Khá

5 240015 Nguyễn Phong Thái 10A4 14/05/2008 Nam 4.6 Chưa Đạt Khá

6 240017 Lê Minh Thiện 10A4 14/03/2008 Nam 4.6 Chưa Đạt Khá

7 240018 Trần Thị Hồng Thương 10A4 18/06/2008 Nữ 5.2 Chưa Đạt Tốt

8 240020 Phạm Văn An 10A5 01/10/2008 Nam 5.2 Chưa Đạt Khá

9 240021 Phạm Huỳnh Quang Đồng 10A5 19/01/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá

10 240022 Nguyễn Minh Hải 10A5 24/03/2008 Nam 5.8 Chưa Đạt Khá

11 240023 Nguyễn Chí Hoà 10A5 02/09/2008 Nam 4.9 Chưa Đạt Khá

12 240025 Nguyễn Hữu Hoàng Quân 10A5 04/10/2008 Nam 5.0 Chưa Đạt Tốt

13 240027 Trương Văn Thuận 10A5 15/08/2008 Nam 5.1 Chưa Đạt Khá

14 240028 Trần Phương Việt 10A5 13/07/2007 Nam 5.0 Chưa Đạt Tốt

15 240061 Thị Kiều 10A8 11/12/2008 Nữ 5.1 Chưa Đạt Tốt

16 240066 Điểu Vĩ 10A8 27/08/2008 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá
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17 240089 Điểu Xăm 11A8 18/07/2007 Nam 4.7 Chưa Đạt Khá


